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1. Đức Thánh Linh có bản tính như Đức Chúa Trời

The Holy Spirit has the same nature as God

Hằng Hữu - Eternal

Toàn Tri - Omniscience

Toàn Năng - Omnipotent

Toàn Tại – Omnipresence
(Hê-bơ-rơ 9:14; Thi-thiên 139:7-10;  Lu-ca 1:35; Giăng 14:26).
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2. Đức Thánh Linh có phẩm vị như Đức Chúa Trời

The Holy Spirit has the same character as God

Đức Thánh Linh yêu, buồn, muốn, dò xét, cầu thay, 
phán dạy, làm chứng, cáo giác, hướng dẫn…The Holy phán dạy, làm chứng, cáo giác, hướng dẫn…The Holy 
Spirit loves, grieves, wills, searches, intercedes, speaks, 
testifies, reports, guides 
(Rô-ma Romans 15:30; Ê-phê-sô Ephesians 4:30; I Cô-rinh-tô
Corinthians 12:11; 2:10; Rô-ma Romans 8:26; Khải-huyền Revelation 
2:7; Giăng John 15:26; 16:8; Rô-ma Romans 8:14).
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3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Cựu Ước là Đức 
Thánh Linh của Tân Ước - Jehovah God of the Old 
Testament is the Holy Spirit of the New Testament
So sánh Thi-thiên 95:7-9 với Hê-bơ-rơ 3:7-9; 

Ê-sai 6:9 với Công-vụ 28:25-26; 

Giê-rê-mi 31:3 với Hê-bơ-rơ 10:15-18.
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The Work of The Holy Spirit

1. Đối với thế gian: Đức Thánh Linh cáo giác mọi
người (c8-11)

Khi đến, Ngài sẽ làm thế gian nhận thức về tội lỗi, về lẽ
công chính và về sự định tội: 9 Về tội lỗi, vì họ không tin công chính và về sự định tội: 9 Về tội lỗi, vì họ không tin 
Ta; 
When he comes, he will prove the world to be in the 
wrong about sin and righteousness and judgment: 9 about 
sin, because people do not believe in me; 
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1. Đối với thế gian: Đức Thánh Linh cáo giác mọi người
(c8-11)

... 10 về lẽ công chính vì Ta sắp đi về cùng Cha và các con 
không còn thấy Ta nữa; 11 và về sự định tội vì lãnh tụkhông còn thấy Ta nữa; 11 và về sự định tội vì lãnh tụ
trần gian này đã bị kết án rồi.

… 10 about righteousness, because I am going to the Father, 
where you can see me no longer; 11 and about judgment, 
because the prince of this world now stands condemned.
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1. Đối với thế gian: Đức Thánh Linh cáo giác mọi
người (c8-11)

a) Về Tội lỗi – About Sina) Về Tội lỗi – About Sin

b) Về sự Công bình – About Righteous 

c) Về sự Phán xét – About  Judgment
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2. Đối với Hội Thánh: hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ
thậtn(c12-13)
"Ta còn nhiều chuyện muốn tỏ cho các con hay nhưng bây"Ta còn nhiều chuyện muốn tỏ cho các con hay nhưng bây
giờ e quá sức các con. 13 Nhưng khi Thánh Linh là Thần
Chân Lý đến, 

“I have much more to say to you, more than you can now 
bear. 13 But when he, the Spirit of truth, comes
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2. Đối với Hội Thánh: hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ
thậtn(c12-13)
“…Ngài sẽ dẫn đưa các con vào mọi chân lý, vì Ngài không
tự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và báotự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và báo
cho các con những việc sẽ xảy đến.

…he will guide you into all the truth. He will not speak on 
his own; he will speak only what he hears, and he will tell 
you what is yet to come.
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2. Đối với Chúa Giê-su: Đức Thánh Linh Tôn Vinh Ngài
(c14-15)
14 Ngài sẽ tôn vinh Ta vì Ngài nhận từ Ta và truyền lại cho
các con. 15 Tất cả những gì của Cha đều thuộc về Ta, nên
Ta mới nói Thánh Linh nhận từ Ta và truyền lại cho các
các con. 15 Tất cả những gì của Cha đều thuộc về Ta, nên
Ta mới nói Thánh Linh nhận từ Ta và truyền lại cho các
con.
14 He will glorify me because it is from me that he will receive 
what he will make known to you. 15 All that belongs to the 
Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me 
what he will make known to you.
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Công tác quan trọng nhất của Đức Thánh Linh trong thế
gian nầy là tôn vinh Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh tôn vinh
Chúa Giê-xu như Chúa Giê-xu tôn vinh Đức Chúa Cha.

The most important work of the Holy Spirit in this world is 
to glorify Jesus. The Holy Spirit glorifies Jesus as Jesus 
glorifies the Father.
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Tại sao chúng ta đã xin cho được đầy dẫy Đức Thánh
Linh mà không được?
Why do we ask to be filled with the Holy Spirit but don't get it?

Làm Thế nào đễ đầy dẫy Đức Thánh Linh ?
How to be filled with the Holy Spirit?
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